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TUẦN 25 – TIẾT 38
ÔN TẬP GIỮA KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
- Củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học về:
- Các tầng khí quyển. Thành phần không khí.
- Các khối khí. Khí áp và gió.
- Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu.
- Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
- Các thành phần chủ yếu của thủy quyển.
- Vòng tuần hoàn nước.
- Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ.
- Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển.
- Nước ngầm và băng hà.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung
+ Tự chỉ và tự học: HS tự lên kế hoạch ôn tập các nội dung đã được học
+ Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận giữa các thành viên khi làm việc nhóm để ôn tập lại các kiến thức đã học.
b. Năng lực chuyên biệt: HS khái quát được các nội dung kiến thức địa lí đã học dưới dạng sơ đồ tư duy, kẻ bảng…Vận dụng kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Tích cực tham gia các hoạt động làm việc cá nhân và nhóm.
- Chăm chỉ: Chủ động, tích cực ôn tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Kế hoạch bài dạy, lược đồ, bản đồ, máy tính, máy chiếu.
- SGK, giấy A4, bút, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a. Mục tiêu:  
- Khái quát nội dung ôn tập. Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.
b. Nội dung: - HS chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”. Mỗi hộp quà ẩn chứa 1 câu hỏi, nếu trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được một 1 phần quà tương ứng; nếu trả lời sai bạn khác sẽ có quyền trả lời.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
- Cá nhân báo cáo kết quả làm việc.
- Các học sinh/nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh (cho điểm cộng cho nhóm) 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (ôn tập)
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng”
- Luật chơi: HS cả lớp chuẩn bị sẵn tờ giấy A4, sau khi nghe giáo viên công bố câu hỏi, HS nhanh chóng viết đáp án vào tờ giấy a4 rồi giơ lên cao, những bạn nào trả lời đúng sẽ được tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo, trả lời sai sẽ dừng cuộc chơi. Nếu giơ đáp án sau khi chuông báo hết giờ cũng sẽ bị loại. Hoc sinh nào trả lời đến câu hỏi cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
- Bộ câu hỏi:
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- HS tham gia chơi trò chơi
Bước 2. HS báo cáo kết quả
Bước 4. GV nhận xét, trao thưởng cho HS chiến thắng.
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu kiến thức đã học
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm
c. Sản phẩm: Kết quả thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 4 nhóm, dựa vào kiến thức đã học để hoàn thiện các câu hỏi, bài tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và thống nhất kết quả học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Đại diện các nhóm HS trả lời – nhận xét – bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả.
- GV nhận xét ý thức và kết quả học tập của các nhóm.
- GV chuẩn kiến thức
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Liên hệ xác định hướng của một số địa điểm thực tế tại địa phương nơi em đang sinh sống.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1. Giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS trả lời – nhận xét – bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét ý thức và kết quả học tập của cả lớp.
- Gv chốt kiến thức.
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Biên độ nhiệt độ năm ở các vĩ độ trên bề mặt trái đất biến thiên theo chiều hướng
A.Tăng dần từ xích đạo đến chí tuyến          B. Tăng dần từ xích đạo lên cực
C. Giảm dần từ chí tuyến lên cực                 D. Giảm dần từ xích đạo lên cực.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt theo vị độ địa lí?
A.Nhiệt độ trung bình năm cao nhất là ở chí tuyến
B.Nhiệt độ trung bình năm tăng từ xích đạo về cực
C.Biên độ nhiệt độ năm thấp nhất ở khu vực xích đạo
D.Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về hai cực.
Câu 3. Ý nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ không khí theo lục địa và đại dương?
A.Lục địa có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất.
B.Lục địa có nhiệt độ trung bình năm cao nhất.
C.Biên độ nhiệt năm ở lục địa nhỏ.
D.Biên độ nhiệt năm ở đại dương nhỏ.
Câu 4. Nhiệt lượng do Mặt Trời mang đến bề mặt Trái đất, lớn nhất ở
AXích đạo                B. Chí thuyến             C. Vòng cực               D. Cực 
Câu 5. Nguồn nhiệt chủ yếu cung cấp cho không khí ở tầng đối lưu là
A. do các phản ứng hóa học từ trong lòng đất
B. do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người
C. do khí quyển hấp thụ trực tiếp từ bức xạ mặt trời.
D. nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng.
Câu 6. Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 200 lớn hơn ở xích đạo
A.Góc chiếu của tia bức xạ mặt trời ở vĩ độ 200 lớn hơn
B.Không khí ở vĩ độ 200 trong, ít bụi hơn.
C.Bề mặt Trái đất ở vĩ độ 200 trơ trụi và ít ở đại dương.
D.Tầng khí quyển ở vĩ độ 200 mỏng hơn.
Câu 7. Ở mỗi bán cầu, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao lần lượt là các khối khí 
A.Chí tuyến, cực, ôn đới, xích đạo                B.Cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo
C.Xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực                D.Cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.
Câu 8. Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì
A.Đại dương là nơi chứa nước nên mát mẻ hơn lục địa
B.Bề mặt các lục địa ngồi nên nhận đực nhiều nhiệt hơn đại dương.
C.đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.
D.độ cao trung bình của các lực địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.
Câu 9. Khối khí xích đạo có tính chất là
A.lạnh                     B. rất nóng                     C. rất lạnh                  D. nóng ẩm.
Câu 10. Khối khí nào sau đây không phân biệt thành kiểu lục địa và kiểu hải dương?
A.Chí tuyến            B. Xích đạo                    C. Cực                        D. Ôn đới
THỦY QUYỂN VÀ VÒNG TUẦN HOÀN LỚN CỦA NƯỚC
Câu 1. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng
A. 30,1%.                  B. 2,5%.                    C. 97,5%.                     D. 68,7%.
Câu 2. Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất không tồn tại ở trạng thái nào sau đây?
A. Rắn.                      B. Quánh dẻo.           C. Hơi.                         D. Lỏng. 
Câu 3. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm
A. 1/2.                       B. 3/4.                        C. 2/3.                          D. 4/5.
Câu 4. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các dạng nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là
A. vòng tuần hoàn địa chất.                        B. vòng tuần hoàn nhỏ của nước.
C. vòng tuần hoàn của sinh vật.                 D. vòng tuần hoàn lớn của nước.
Câu 5. Nguồn nước bị ô nhiễm không bao gồm
A. nước biển.                                              B. nước sông hồ.
C. nước lọc.                                                D. nước ngầm.
Câu 6. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có 
A. nước ngầm, nước biển, nước sông và băng.
B. nước mặt, nước biển, nước ngầm và băng.
C. nước ngầm, nước ao hồ, sông suối và băng.
D. nước mặt, nước khác, nước ngầm và băng.
Câu 7. Nước luôn di chuyển giữa
A. đại dương, các biển và lục địa.              B. đại dương, lục địa và không khí.
C. lục địa, biển, sông và khí quyển.           D. lục địa, đại dương và các ao, hồ.
Câu 8. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành
A. nước.                   B. sấm.                      C. mưa.                             D. mây.
Câu 9. Vòng tuần hoàn nhỏ của nước bao gồm những giai đoạn nào sau đây?
A. Bốc hơi và nước rơi.                             B. Bốc hơi và dòng chảy.
C. Thấm và nước rơi.                                 D. Nước rơi và dòng chảy.
Câu 10. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở
A. biển và đại dương.                                 B. các dòng sông lớn.
C. ao, hồ, vũng vịnh.                                  D. băng hà, khí quyển.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SÔNG VÀ BIỂN
Câu 1. Lưu vực của một con sông là
A. vùng đất đai đầu nguồn của các con sông nhỏ.
B. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên.
C. chiều dài từ thượng nguồn đến các cửa sông.
D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng.
Câu 2. Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là
A. nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm.
B. sự lên xuống của nước sông do sức hút Trái Đất - Mặt Trời.
C. khả năng chứa nước của con sông đó trong cùng một năm.
D. lượng nước chảy qua mặt cắt dọc lòng sông ở một địa điểm.
Câu 3. Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?
A. Nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi.
B. Độ cao địa hình, bề mặt các dạng địa hình.
C. Các hoạt động sản xuất của con người.
D. Vị trí trên mặt đất và hướng của địa hình.
Câu 4. Hợp lưu là gì?
A. Diện tích đất đai có sông chảy qua và tạo ra hồ chứa nước.
B. Nơi dòng chảy của hai hay nhiều hơn các con sông gặp nhau.
C. Nơi có lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở sông.
D. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước từ các cửa sông, biển.
Câu 5. Ở vùng đất đá thấm nước, nguồn nước nào sau đây có vai trò đáng kể trong việc điều hòa chế độ nước sông?
A. Hơi nước.               B. Nước ngầm.              C. Nước hồ.               D. Nước mưa.
Câu 6. Chi lưu là gì?
A. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.
B. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.
C. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.
D. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.
Câu 7. Cửa sông là nơi dòng sông chính 
A. xuất phát chảy ra biển.                   B. tiếp nhận các sông nhánh.
C. đổ ra biển hoặc các hồ.                   D. phân nước cho sông phụ.
Câu 8. Hồ và sông ngòi không có giá trị nào sau đây?
A. Thủy sản.               B. Giao thông.                C. Du lịch.                 D. Khoáng sản.
Câu 9. Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ?
A. Hồ Thác Bà.          B. Hồ Ba Bể.                   C. Hồ Trị An.            D. Hồ Tây.
Câu 10. Sông nào sau đây có chiều dài lớn nhất thế giới?
A. Sông I-ê-nit-xây.                            B. Sông Missisipi.
C. Sông Nin.                                       D. Sông A-ma-dôn.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về đặc điểm của sông?
	
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Là dòng chảy thường xuyên tương đối lớn.
	

	b
	Là dòng chảy thường xuyên tương đối nhỏ.
	

	c
	Là dòng chảy chỉ có ở bề mặt lục địa.
	

	d
	Là dòng chảy trên bề mặt lục địa và đảo.
	


Câu 2: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về đặc điểm của sông?
	
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Chỉ được nguồn nước mưa nuôi dưỡng
	

	b
	Chỉ được nguồn nước ngầm nuôi dưỡng.
	

	c
	Được nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng.
	

	d
	Dòng chảy đều đặn và tương đối ổn định.
	


Câu 3: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói 
	
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Thái Bình Dương có diện tích nhỏ nhất.
	

	b
	Bắc Băng Dương có diện tích lớn nhất.
	

	c
	Là lớp nước liên tục.
	

	d
	Bao phủ hơn 70% diện tích bề mặt Trái Đất.
	


Câu 4: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về nước biển?
	
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Độ muối của nước trong các vùng biển không giống nhau.
	

	b
	Độ muối chỉ tùy thuộc vào lượng nước sông chảy vào nhiều hay ít.
	

	c
	Độ muối chỉ tùy thuộc vào lượng mưa.
	

	d
	Độ muối chỉ tùy thuộc vào lượng nước sông chảy vào nhiều hay ít, lượng mưa và độ bốc hơi lớn hay nhỏ,...
	


Câu 5: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về đặc điểm của thời tiết?
	
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm không cụ thể.
	

	b
	Là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm cụ thể.
	

	c
	Là trạng thái của khí quyển tại một khu vực không cụ thể.
	

	d
	Là trạng thái của khí quyển tại một khu vực cụ thể.
	



TỰ LUẬN: Trả lời các câu hỏi vào vở đề cương.
Câu 1 
a. Dựa vào kiến thức đã học và vốn hiểu biết của bản thân, em hãy mô tả hiện tượng hình thành mây mưa? 
b. Trình bày một số biện pháp phòng tránh khi xảy ra động đất? 
Câu 2 
a. Em hãy cho biết nguyên nhân sinh ra thủy triều? 
b. Hãy nêu sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới?
Câu 3 Ở địa phương em có con sông nào? Sông và hồ có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất ?
Câu 4 Đất gồm những tầng nào? Trong các tầng của đất tầng nào tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật ? Con người có tác động như thế nào đến sự biến  đổi đất?
	GỢI Ý

	a. Quá trình hình thành mây, mưa:
- Do sức nóng của mặt trời, nước từ sông, hồ, đại dương… bốc hơi, cung cấp hơi nước cho khí quyển. 
- Sau đó hơi nước ngưng tụ thành mây – các hạt nước trong mây lớn dần và khi đủ nặng sẽ rơi xuống thành mưa.

	b. Một số biện pháp phòng tránh khi xảy ra động đất: 
-  Cố gắng giữ bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn dưới gầm bàn hoặc đồ nội thất chắc chắn, lấy tay ôm chặt đầu và mặt.
- Cần tránh xa những đồ vật thủy tinh hay các đồ vật có thể rơi như đèn chiếu sáng, quạt trần...

	a) nguyên nhân sinh ra thủy triều:
- Nguyên nhân sinh ra thủy triều: 
+ Do sức hút của mặt trăng và mặt trời
+ Do lực li tâm gây ra

	b. Sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới 
* Về nhiệt độ:
- Vùng biển nhiệt đới: dao động từ 24 - 27oC
- Vùng biển ôn đới: dao động từ 16 - 18 oC
* Về độ muối:
- Vùng biển nhiệt đới: khoảng 35-36o/oo
- Vùng biển ôn đới: khoảng 34-35o/oo

	* HS nêu được một  tên sông :Văn Úc hoặc Đa Độ
-HS nêu được 4 vai trò của sông và hồ trở lên :
+ Cung cấp nước cho tưới tiêu,trồng trọt
+ Cung cấp nước cho sinh hoạt
+ Tham gia vào quá trình phát triển giao thông đường thủy.
+Phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản…

	*Đất gồng 3 tầng:
 -Đá mẹ,
-Tích tụ,
-Tầng chứa mùn
*Tầng chừa mùn tác động đến 
+sự sinh trưởng và phát triển của thực vật 
*HS nêu được 2 tác động  đến sự biến  đổi đất trở nên 
+Tích cực : Tăng độ phì nhiêu của đất..
+Tiêu cực : Làm cho đất thoái hóa,bạc màu…
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